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PHỤ LỤC 1
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC THAY THẾ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰCTHUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  20399  /QĐ-UBND ngày   28    tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)

PHẦN 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (07 TTHC)
Cách thức thực 

hiện

STT Tên TTHC Mã số 
TTHC

Thời hạn 
giải quyết

Phí, lệ phí 
(nếu có)

Địa điểm thực 
hiện

Cơ 
quan 
trực 
tiếp 
thực 
hiện 

TTHC

Cơ 
quan 

có 
thẩm 
quyền 
quyết 
định

Trực 
tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

Quyết định 
công bố 
của bộ, 
ngành

I Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: 01 TTHC

1
Thay đổi địa điểm trụ sở chính 
và phân hiệu của trường trung 
học nghề, trường trung cấp

2.002924
05 ngày 
làm việc Không

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công tỉnh hoặc 
Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công cấp xã bất 
kỳ trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 

2854/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

II Lĩnh vực giáo dục mầm non: 02 TTHC

1

Cấp phép hoạt động giáo dục 
đối với trường mầm non do cơ 
quan đại diện ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức quốc tế liên 
chính phủ đề nghị thành lập

1.116810 12 ngày 
làm việc Không

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công tỉnh hoặc 
Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công cấp xã bất 
kỳ trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 
2855/QĐ-
BGDĐT 
ngày 
30/9/2026 
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2

Sáp nhập, chia, tách trường 
mầm non do cơ quan đại diện 
ngoại giao nước ngoài, tổ chức 
quốc tế liên chính phủ đề nghị

1.116811 12 ngày 
làm việc Không

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công tỉnh hoặc 
Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công cấp xã bất 
kỳ trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 
2855/QĐ-
BGDĐT 
ngày 
30/9/2026 

III Lĩnh vực giáo dục phổ thông: 02 TTHC

1

Cấp phép hoạt động giáo dục 
đối với trường tiểu học, trường 
trung học cơ sở do cơ quan đại 
diện ngoại giao nước ngoài, tổ 
chức quốc tế liên chính phủ đề 
nghị

1.116812

10 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công tỉnh hoặc 
Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công cấp xã bất 
kỳ trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 
2855/QĐ-
BGDĐT 
ngày 
30/9/2026 

2

Sáp nhập, chia, tách trường 
tiểu học, trường trung học cơ 
sở do cơ quan đại diện ngoại 
giao nước ngoài, tổ chức quốc 
tế liên chính phủ đề nghị

1.116813

15 ngày 
làm việc 

kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định

Không

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công tỉnh hoặc 
Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công cấp xã bất 
kỳ trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 
2855/QĐ-
BGDĐT 
ngày 
30/9/2026 

IV Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân: 02 TTHC
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1

Đổi tên trường trung học phổ 
thông, trường phổ thông có 
nhiều cấp học trong đó có cấp 
học cao nhất là trung học phổ 
thông; trường trung học phổ 
thông chuyên; trường năng 
khiếu nghệ thuật, thể dục, thể 
thao và trường năng khiếu 
khác; trường dành cho người 
khuyết tật; trường mầm non, 
trường tiểu học, trường trung 
học cơ sở, trường trung học 
phổ thông do cơ quan đại diện 
ngoại giao nước ngoài, tổ chức 
quốc tế liên chính phủ đề nghị

1.116814

10 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định.

Không

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công tỉnh hoặc 
Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công cấp xã bất 
kỳ trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 
2855/QĐ-
BGDĐT 
ngày 
30/9/2026 

2

Thay đổi địa điểm hoạt động 
giáo dục của trường trung học 
phổ thông,  trường phổ thông 
có nhiều cấp học trong đó có 
cấp học cao nhất là trung học 
phổ thông; trường trung học 
phổ thông chuyên;  trường 
năng khiếu nghệ thuật, thể dục, 
thể thao và trường năng khiếu 
khác; trường dành cho người 
khuyết tật; trường mầm non, 
trường tiểu học, trường trung 
học cơ sở, trường trung học 
phổ thông do cơ quan đại diện 
ngoại giao nước ngoài, tổ chức 
quốc tế liên chính phủ đề nghị

1.116815

12 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định.

Không

Trung tâm phục 
vụ hành chính 
công tỉnh hoặc 
Trung tâm phục 
vụ hành chính 

công cấp xã bất 
kỳ trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 
2855/QĐ-
BGDĐT 
ngày 
30/9/2026 



4
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PHẦN 2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ (25 TTHC)

Cách thức thực hiện

ST
T

Mã 
TTHC 

Tên TTHC được 
thay thế

Tên TTHC 
thay thế

Lĩnh 
vực

Thời 
hạn giải 

quyết

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có)

Địa điểm 
thực hiện

Cơ 
quan 
trực 
tiếp 
thực 
hiện 

TTHC

Cơ 
quan 

có 
thẩm 
quyền 
quyết 
định

Trực 
tiếp

BC
CI

Trực 
tuyến

Quyết 
định công 
bố của bộ, 

ngành

2.002884

Cho phép thành 
lập trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp 
cho người khuyết 

tật
1

5.003832

Thủ tục cho phép 
thành lập cơ sở 
giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp 
cho người khuyết 
tật, phân hiệu của 
trường trung cấp 

công lập

Thành lập, cho 
phép thành lập 
trường trung 
cấp, trường 

trung học nghề 
(Mã TTHC: 

2.002932)

Giáo 
dục 
nghề 

nghiệp

16 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận hồ 
sơ đầy 

đủ

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 

2854/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026
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2.002890

Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục 
nghề nghiệp đối 
với trường trung 

cấp

2

1.115169

Cấp phép hoạt 
động giáo dục 
nghề nghiệp tại 
phân hiệu của 

trường trung cấp, 
trường trung học 

nghề

Cấp phép hoạt 
động giáo dục 

nghề nghiệp đối 
với trường trung 

cấp, trường 
trung học nghề 

(bao gồm 
trường trung 

cấp quy định tại 
khoản 4 Điều 4 

Nghị định số 
361/2026/NĐ-

CP)
(Mã TTHC: 
2.002933)

Giáo 
dục 
nghề 

nghiệp

06 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 
định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 

2854/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

3 2.002887

Thành lập phân 
hiệu của trường 

trung cấp, trường 
trung học nghề

Thành lập, cho 
phép thành lập 
phân hiệu của 
trường trung 
cấp, trường 

trung học nghề 
(Mã TTHC: 
2.002934)

Giáo 
dục 
nghề 

nghiệp

03 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
đúng 
quy 
định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 

2854/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026
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2.002885

Chia, tách, sáp 
nhập trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp, trường 

trung cấp tư thục 
trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực 

thuộc trung ương
4

5.003833

Thủ tục chia, 
tách, sáp nhập 
trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, 
trường trung cấp 
công lập trên địa 
bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc 

trung ương

Sáp nhập, chia, 
tách trường 
trung cấp, 

trường trung 
học nghề

(Mã TTHC: 
2.002935)

Giáo 
dục 
nghề 

nghiệp

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 
tiếp 

nhận hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 
định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 

2854/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

2.002886

Cho phép giải thể 
trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, 
trường trung cấp 
tư thục trên địa 
bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc 

trung ương
5

2.002888

Giải thể phân hiệu 
của trường trung 
cấp, trường trung 

học nghề

Giải thể, cho 
phép giải thể 

Giáo 
dục 
nghề 

nghiệp

07 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận đủ 
hồ sơ 
đúng 
quy 
định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 

2854/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026
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5.003834

Thủ tục giải thể 
trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, 
trường trung cấp 
công lập trên địa 
bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc 

trung ương

trường trung 
cấp, trường 

trung học nghề, 
phân hiệu của 
trường trung 
cấp, trường 

trung học nghề 
theo đề nghị của 

cơ quan, tổ 
chức, cá nhân 
đề nghị thành 

lập (Mã TTHC: 
2.002936)
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6 1.012944

Thành lập hoặc 
cho phép thành 
lập trường trung 
học phổ thông, 

trường phổ thông 
có nhiều cấp học 
có cấp học cao 

nhất là trung học 
phổ thông

Cho phép thành 
lập trường trung 
học phổ thông 
và trường phổ 
thông có nhiều 
cấp học trong 
đó có cấp học 

cao nhất là 
trung học phổ 
thông; trường 
trung học phổ 
thông chuyên; 
trường năng 
khiếu nghệ 

thuật, thể dục, 
thể thao và 

trường năng 
khiếu khác; 

trường dành cho 
người khuyết 
tật; trường 

trung học phổ 
thông do cơ 

quan đại diện 
ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức 

quốc tế liên 
chính phủ đề 

nghị (Mã 
TTHC: 

1.116824)

Giáo 
dục phổ 
thông

15 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026
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7
1.012953

Cho phép trường 
trung học phổ 

thông, trường phổ 
thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học phổ 

thông hoạt động 
giáo dục

Cấp phép hoạt 
động giáo dục 
đối với trường 
trung học phổ 

thông và trường 
phổ thông có 
nhiều cấp học 

trong đó có cấp 
học cao nhất là 
trung học phổ 
thông; trường 
trung học phổ 
thông chuyên; 
trường năng 
khiếu nghệ 

thuật, thể dục, 
thể thao và 

trường năng 
khiếu khác; 

trường dành cho 
người khuyết 
tật; trường 

trung học phổ 
thông do cơ 

quan đại diện 
ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức 

quốc tế liên 
chính phủ đề 

nghị (Mã 

Giáo 
dục phổ 
thông

15 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358472&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
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TTHC: 
1.116825)
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8 1.012955

Sáp nhập, chia, 
tách trường trung 
học phổ thông, 

trường phổ thông 
có nhiều cấp học 
có cấp học cao 

nhất là trung học 
phổ thông

Sáp nhập, chia, 
tách trường 

trung học phổ 
thông và trường 

phổ thông có 
nhiều cấp học 

trong đó có cấp 
học cao nhất là 
trung học phổ 
thông; trường 
trung học phổ 
thông chuyên; 
trường năng 
khiếu nghệ 

thuật, thể dục, 
thể thao và 

trường năng 
khiếu khác; 

trường dành cho 
người khuyết 
tật; trường 

trung học phổ 
thông do cơ 

quan đại diện 
ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức 

quốc tế liên 
chính phủ đề 

nghị (Mã 
TTHC: 

1.116830)

Giáo 
dục phổ 
thông

15 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh; 
Giám 

đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358473&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
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9 1.012956

Giải thể trường 
trung học phổ 

thông, trường phổ 
thông có nhiều 
cấp học có cấp 
học cao nhất là 
trung học phổ 
thông (theo đề 

nghị của tổ chức, 
cá nhân thành lập)

Giải thể trường 
trung học phổ 

thông và trường 
phổ thông có 
nhiều cấp học 

trong đó có cấp 
học cao nhất là 
trung học phổ 
thông; trường 
trung học phổ 
thông chuyên; 
trường năng 
khiếu nghệ 

thuật, thể dục, 
thể thao và 

trường năng 
khiếu khác; 

trường dành cho 
người khuyết 
tật; trường 

trung học phổ 
thông do cơ 

quan đại diện 
ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức 

quốc tế liên 
chính phủ đề 

nghị (Mã 
TTHC: 

1.116826)

Giáo 
dục phổ 
thông

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 
định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=358473&qdcbid=105459&r_url=danh_sach_tthc
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Cho phép thành 
lập trường mầm 
non do cơ quan 
đại diện ngoại 

giao nước 
ngoài, tổ chức 

quốc tế liên 
chính phủ đề 

nghị (Mã 
TTHC: 

1.116827)

Giáo 
dục 

mầm 
non

12 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 

định.

10 2.000545

Cho phép thành 
lập cơ sở giáo dục 
mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ 
thông có vốn đầu 
tư nước ngoài tại 
Việt Nam theo đề 
nghị của cơ quan 

đại diện ngoại 
giao nước ngoài, 
tổ chức quốc tế 
liên chính phủ1

Cho phép thành 
lập trường tiểu 

học, trường 
trung học cơ sở 
do cơ quan đại 
diện ngoại giao 
nước ngoài, tổ 
chức quốc tế 

liên chính phủ 
đề nghị (Mã 

TTHC: 
1.116828)

Giáo 
dục phổ 
thông

10 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

1 Nội dung thành lập trường trung học phổ thông theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị được tích hợp trong thủ tục Cho phép thành lập trường 
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao 
và trường năng khiếu khác; trường dành cho người khuyết tật; trường trung học phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị.
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Giải thể trường 
mầm non theo 
đề nghị của cơ 
quan đại diện 

ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức 

quốc tế liên 
chính phủ (Mã 

TTHC: 
1.116831)

Giáo 
dục 

mầm 
non

11 1.013767

Giải thể, chấm 
dứt hoạt động cơ 
sở giáo dục mầm 
non, cơ sở giáo 

dục phổ thông do 
cơ quan đại diện 
ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính 
phủ thành lập2

Giải thể trường 
tiểu học, trường 
trung học cơ sở 
theo đề nghị của 
cơ quan đại diện 
ngoại giao nước 
ngoài, tổ chức 

quốc tế liên 
chính phủ (Mã 

TTHC: 
1.116829)

Giáo 
dục phổ 
thông

05 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 

nhận hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 

định.

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Chủ 
tịch 

UBND 
tỉnh

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

2 Nội dung giải thể trường trung học phổ thông theo đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị được tích hợp trong thủ tục Giải thể trường trung học 
phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao và trường 
năng khiếu khác; trường dành cho người khuyết tật; trường trung học phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị.
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1.013751

Cho phép thành 
lập trung tâm giáo 

dục thường 
xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục 
thường xuyên tư 

thục

3.000315

Thành lập hoặc 
cho phép thành 
lập trung tâm 

khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo 

dục thường xuyên

12

1.013755

Cho phép thành 
lập trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo 
dục hòa nhập tư 

thục

Cho phép thành 
lập trung tâm 

giáo dục thường 
xuyên tư thục, 
trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp 
- giáo dục 

thường xuyên tư 
thục, trung tâm 
khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo 

dục thường 
xuyên tư thục, 
trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp 
tư thục, trung 

tâm hỗ trợ phát 
triển giáo dục 
hòa nhập tư 
thục3 (Mã 

TTHC: 
1.116832)

Giáo 
dục 

thường 
xuyên

10 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 
định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

3 Thủ tục này thay thế cho nội dung công bố liên quan đến cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật (mã số 2.002884).
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1.013753

Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm 

giáo dục thường 
xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục 
thường xuyên tư 

thục

3.000317

Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm 
khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo 

dục thường xuyên

13

1.013757

Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm hỗ 
trợ phát triển giáo 
dục hòa nhập tư 

thục

Sáp nhập, chia, 
tách trung tâm 

giáo dục thường 
xuyên tư thục, 
trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp 
- giáo dục 

thường xuyên tư 
thục, trung tâm 
khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo 

dục thường 
xuyên tư thục, 
trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp 
tư thục, trung 

tâm hỗ trợ phát 
triển giáo dục 
hòa nhập tư 
thục4 (Mã 

TTHC: 
1.116833)

Giáo 
dục 

thường 
xuyên

06 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 
định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

4 Thủ tục này thay thế cho nội dung công bố liên quan đến chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại thủ tục Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư 
thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (mã số 2.002885).
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1.013754

Giải thể trung tâm 
giáo dục thường 
xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục 
thường xuyên tư 

thục (theo đề nghị 
của tổ chức, cá 
nhân thành lập)

1.012988

Giải thể trung tâm 
khác thực hiện 
nhiệm vụ giáo 

dục thường xuyên 
(theo đề nghị của 
tổ chức, cá nhân 
thành lập trung 

tâm)

14

1.013758

Giải thể trung tâm 
hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập 
tư thục  (theo đề 
nghị của tổ chức, 
cá nhân thành lập)

Giải thể trung 
tâm giáo dục 

thường xuyên tư 
thục, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp - giáo 
dục thường 

xuyên tư thục, 
trung tâm khác 
thực hiện nhiệm 

vụ giáo dục 
thường xuyên tư 
thục, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp tư thục, 

trung tâm hỗ trợ 
phát triển giáo 

dục hòa nhập tư 
thục5 (Mã 

TTHC: 
1.116834)

Giáo 
dục 

thường 
xuyên

07 ngày 
làm việc 

kể từ 
ngày 
nhận 

được hồ 
sơ đầy 

đủ, 
đúng 
quy 
định

Không

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công tỉnh 

hoặc 
Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công cấp 
xã bất kỳ 
trên địa 
bàn tỉnh 

Tây Ninh

Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

Giám 
đốc Sở 
Giáo 

dục và 
Đào tạo

x x x

Quyết định 
số 

2855/QĐ-
BGDĐT 

ngày 
30/9/2026

5 Thủ tục này thay thế cho nội dung công bố liên quan đến cho phép giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp tại thủ tục Cho phép giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên 
địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (mã số 2.002886).
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